



 HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

Tên gói mua sắm: Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đợt 5 năm 2026 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 tại Trung tâm CIMADE
Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-VSDTTƯ ngày 30 tháng 11 năm 2026
Ban hành ngày     /11/2026


1. Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-VSDTTƯ ngày 21/02/2025 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quy chế lựa chọn nhà cung cấp;
- Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-VSDTTƯ ngày 02/04/2026 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc thành lập Tổ mua sắm thực hiện hoạt động lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Trung tâm CIMADE;
- Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-VSDTTƯ ngày 05/03/2026 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phê duyệt dự toán chi tiết từ nguồn kinh doanh dịch vụ năm 2026 tại Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-VSDTTƯ ngày 05/03/2026 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch mua sắm từ nguồn kinh doanh dịch vụ năm 2026 tại Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số	    /QĐ-VSDTTƯ ngày 28/10/2026 Về việc phê duyệt danh mục, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán của gói mua sắm: Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đợt 5 năm 2026 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức;
- Căn cứ Quyết định số 	    /QĐ-VSDTTƯ ngày 28/10/2026 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp cho gói mua sắm: “Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đợt 5 năm 2026” phục vụ cho Hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 tại Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

2. Phạm vi công việc:
Cung cấp 11 danh mục nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi động vật thí nghiệm theo nội dung chi tiết tại Phần 1 - Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan.
3. Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc:
a) Tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ: chi tiết tại Phần 1 - Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan đính kèm
b) Hạn dùng: chi tiết tại Phần 1 - Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan
c) Về bao bì đóng gói và nhãn sản phẩm: 
- Đối với bao bì đóng gói sản phẩm: Hàng hóa phải được đóng gói trong bao bì kín, tránh ẩm/tránh ánh sáng trực tiếp, bao bì còn nguyên vẹn không bị không móp méo và rách. 
- Đối với nhãn sản phẩm: trên bao bì sản phẩm phải có cả thông tin về nhãn chính và nhãn phụ bằng tiếng việt của sản phẩm phải thể hiện các thông tin: Tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, điều kiện bảo quản….
d) Yêu cầu về điều kiện bảo quản và vận chuyển: Hàng hóa được giao tại kho/địa điểm tiếp nhận do Trung tâm CIMADE thông báo
4. Tư cách hợp lệ của nhà cung cấp:
4.1. Nhà cung cấp là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức khác đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Hạch toán tài chính độc lập;
c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
e) Không đang trong thời gian bị tham dự cấm tham dự các gói thầu/gói mua sắm trong phạm vi quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
4.2. Nhà cung cấp là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
4.3. Nhà cung cấp là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
b) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
c) Không đang trong thời gian bị tham dự cấm tham dự các gói thầu/gói mua sắm trong phạm vi quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
5. Yêu cầu của HSĐXCG:
a) Số lượng hồ sơ, quy cách hồ sơ: Túi đựng HSĐXCG bao gồm 01 bản gốc + 01 bản sao + 01 file mềm hồ sơ (gửi kèm USB hoặc đĩa CD), bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO GIÁ”; 
- Trên các túi đựng hồ sơ phải: ghi rõ Ghi tên và địa chỉ của nhà cung cấp, tên gói mua sắm tham gia.
- Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSYCCG này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSĐXCG trong quá trình chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
b) Thành phần hồ sơ:
1. Đơn chào giá, trường hợp NCC có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ % giảm giá trong đơn chào giá
2. Bảng tổng hợp chào giá hàng hoá, dịch vụ cần cung cấp 
3. Bảng đề xuất kỹ thuật 
4. Bảng cam kết/đề xuất tiến độ cung cấp
5. Bản cam kết khác theo yêu cầu của HSYCCG
6. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà cung cấp
7. Hồ sơ năng lực: Bao gồm đăng ký kinh doanh; chứng nhận năng lực hoạt động; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; năng lực con người; năng lực thiết bị, kho bãi; các hợp đồng có tính chất, quy mô tương tự (trường hợp có yêu cầu)
8. Tài liệu chứng minh chất lượng hàng hoá: tài liệu chứng minh cụ thể hàng hóa đáp ứng các yêu cầu tại hồ sơ yêu cầu chào giá (nếu có)
c) Giá chào: Giá chào là giá do nhà cung cấp ghi trong đơn chào giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói mua sắm (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu quy định tại Phần 1 - Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của HSYCCG.
6. Hiệu lực của HSĐXCG: HSĐXCG có hiệu lực tối thiểu 40 ngày kể từ ngày kết thúc nhận HSĐXCG
7. Một số quy định chung nếu nhà cung cấp được lựa chọn ký kết hợp đồng:
7.1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
Tiến độ giao hàng: Việc cung cấp hàng hóa được thực hiện theo nhu cầu sử dụng của Trung tâm CIMADE. Số lượng hàng hóa cụ thể của mỗi đợt do Trung tâm thông báo cho nhà cung cấp qua điện thoại, thư điện tử hoặc văn bản; thời gian giao hàng theo tiến độ được thống nhất trong hợp đồng.
7.2. Hình thức hợp đồng, thanh toán:
- Loại hợp đồng: Trọn gói
Giá hợp đồng là giá trọn gói, không điều chỉnh trong quá trình thực hiện, trừ trường hợp được quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan;
- Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên cơ sở hàng hóa được giao nhận, nghiệm thu, bảo đảm không vượt giá hợp đồng đã ký;
- Thanh toán: Thanh toán theo từng lần giao hàng.
7.3. Yêu cầu về hồ sơ thanh toán, quyết toán:
- Hóa đơn giá trị gia tăng;
- Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán;
- Biên bản nghiệm thu bàn giao có xác nhận của hai bên;
- Biên bản thanh lý hợp đồng
- Các tài liệu, hồ sơ chất lượng của sản phẩm (nếu có)
7.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 
+ Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: thư bảo lãnh của ngân hàng bảo đảm không có điều kiện
+ Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng, hiệu lực theo thời hạn quy định tại hợp đồng
7.5. Các yêu cầu khác:
[bookmark: _Hlk200725774]- Hàng hoá cung cấp đóng gói theo số lượng, chất lượng và tiến độ sử dụng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
- Nhà cung cấp phải cam kết:
+ Cam kết hàng hoá đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, không ẩm mốc, không có chất cấm, khi kiểm tra bằng cảm quan và đối chứng trên kết quả phân tích (khi có yêu cầu)
+ Cam kết các loại hàng hoá dạng bột được đánh giá trên mặt cảm quan phải có màu sắc, mùi thơm đặc trưng của từng loại, nghiền theo đúng kích cỡ yêu cầu. Các sản phẩm có kèm kết quả phân tích sẽ có kiểm tra đối chứng với đơn vị kiểm nghiệm khác do bên mua lấy mẫu và gửi phân tích đột xuất hoặc định kỳ.
+ Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng.
8. Tiếp nhận và phản hồi thông tin:
- Trong trường hợp nhà cung cấp cần làm rõ các hồ sơ trên thì gửi phản hồi bằng văn bản hoặc qua email: dauthau1@nihe.org.vn cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước 12h00 ngày 09/11/2026;
- Quy cách hồ sơ: Hồ sơ được niêm phong kín, ghi rõ ghi tên và địa chỉ của nhà cung cấp, tên gói mua sắm tham gia.
- Thời gian nộp HSĐXCG: Quý Công ty nộp hồ sơ đề xuất chào giá theo thông tin sau:
+ Địa chỉ: phòng Kế hoạch – Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Yecxanh, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
+ Thời hạn nộp HSĐXCG: trước 12h00 ngày 09/11/2026. Liên hệ: phòng Kế hoạch – Hợp tác quốc tế, Điện thoại: 024.39716353. Sau thời điểm trên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương không tiếp nhận HSĐXCG của nhà cung cấp theo bất cứ hình thức nào.
9. Thời gian và địa điểm mở Hồ sơ chào giá:  
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiến hành mở công khai HSĐXCG của các nhà cung cấp vào lúc 17h00 ngày 09/11/2026 tại phòng Kế hoạch Hợp tác quốc tế - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước sự chứng kiến của các nhà cung cấp tham dự lễ mở HSĐXCG. Việc mở HSĐXCG không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà cung cấp tham dự chào giá
10. Điều kiện xét duyệt lựa chọn
Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị được lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
1. Có Hồ sơ đề xuất chào giá (HSĐXCG) hợp lệ; 
2. Có đủ tư cách hợp lệ để thực hiện gói mua sắm; 
3. Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định về Tiêu chuẩn đánh giá HSĐXCG; 
4. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất; 


PHẦN 1. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
	TT
	Tên hàng hoá
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Hồ sơ đánh giá

	1
	Bột cá
	1.Chỉ tiêu cảm quan:
- Trạng thái: Tơi, không bị vón cục, không có nấm mốc và không có côn trùng/sâu mọt/vật thể lạ.
- Màu sắc: Nâu nhạt.
- Mùi: Có mùi tanh đặc trưng của cá, không  có mùi hôi, khét hoặc mùi lạ.
- Độ mịn: Bột cá lọt qua lỗ sàng 3,0 mm, phần còn lại trên sàng không vượt quá 5 %.
2. Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ đạm (protein): 60 %.
- Độ ẩm tối đa: 10%.
- Chất béo (lipid) tối đa 8%.
- Hàm lượng muối (Nacl): tối đa 2%.
- Độ cát/khoáng không tan: không lớn hơn 2%.
- Hàm lượng nitơ bay hơi tổng số, tính theo mg/100 g: không lớn hơn 150.
- Không có vật sắc nhọn.
3. Chỉ tiêu vệ sinh & an toàn: 
- Không có Salmonella, E.coli.
- Không có các độc tố nấm mốc và các chất độc hại.
- Dư lượng chất bảo quản và các chất nhiễm bẩn khác không vượt quá mức tối đa cho phép theo quy định hiện hành.
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản.
- Yêu cầu đóng gói: 50 kg/bao, bột cá được đóng gói trong các bao kín, nhiều lớp, lớp trong cùng là polyetylen.
- Nhãn mác: mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm, hạng chất lượng, hàm lượng đạm, độ ẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin nhà sản xuất.
 5. Giao hàng:
- Tiến độ giao 2 lần, mỗi lần không quá 1.000 kg.
- Hàng hóa khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	5.300
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	2
	Bột gạo
	1. Chỉ tiêu cảm quan: 
- Màu sắc: Trắng tự nhiên hoặc trắng ngà, hoàn toàn không có đốm đen hoặc màu sắc lạ.
- Mùi/vị: Thơm đặc trưng của gạo nguyên chất. Không có mùi hôi, mùi mốc, chua hoặc mùi lạ.
- Trạng thái: Bột tơi xốp, không bị vón cục.
2. Chỉ tiêu lý hóa cơ bản:
- Thành phần gạo 100%.
- Độ ẩm: Không vượt quá 14%.
- Độ mịn: Lọt mắt sàng 1 li (tối thiểu 95%).
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh:
Theo các quy định về an toàn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
+ Độc tố vi nấm: Không có nấm, mốc.
+ Kim loại nặng: Hàm lượng Cadmium, chì và Asen nằm trong giới hạn cho phép đối với động vật gặm nhấm.
+ Tạp chất và vi sinh vật: Không chứa độc tố, thuốc trừ sâu, côn trùng sống, lông/phân chuột hoặc các chất gây hại khác.
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác , bảo quản:
- Đóng gói theo yêu cầu.
- Nhãn mác: Mỗi lô hàng ghi rõ nhãn: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
5. Giao hàng:
- Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 100 kg/
- Hàng hóa khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	1.775
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	3
	Bột mỳ
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Trạng thái: Tơi mịn, không có còn trùng/sâu mọt/vật thể lạ.
-	Màu sắc: Trắng đến trắng ngà.
-	Mùi: Có mùi thơm đặc trưng của bột mỳ, không có mùi hôi, chua hoặc mùi lạ.
2.Chỉ tiêu dinh dưỡng
-	Độ đạm (Protein): Tối thiểu từ 11,5-12%
-	Độ ẩm tối đa 14%
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh
-	Độc tố vi nấm: Không có nấm, mốc, không vón cục, không biến màu.
-	Tạp chất và vi sinh vật: Bột được làm từ hạt lúa mì nghiền sạch , không chứa tạp chất có nguồn gốc động vật, kim loại nặng hoặc chất độc hại vượt mức cho phép.
- Không có côn trùng sống hoặc xác côn trùng sống trong thành phẩm.
- Độ chua: không vượt quá giới hạn cho phép.
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
-	đóng gói: 25 kg/bao, được đóng gói trong bao bì sạch, bền và được khâu chắc chắn.
-	Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói, chỉ tiêu của sản phẩm.
5. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 500 kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	4.550
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	4
	Bột ngô
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Trạng thái: Đảm bảo sạch sẽ, không có tạp chất, tơi mịn, không có nấm mốc, lọt mắt sàng 1 li.
-	Màu sắc: Vàng nhạt đến vàng đặc trưng.
-	Mùi: Có mùi thơm đặc trưng, không có mùi hôi, chua hoặc mùi lạ.
2. Chỉ tiêu dinh dưỡng:
-	Độ đạm (Protein) tối thiểu 7%
-	Độ ẩm tối đa 14%
-	Độ mịn: lọt mắt sàng 1 li (tối thiểu 95 %)
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh
-	Độc tố nấm mốc: Tuyệt đối không có nấm mốc biểu hiện bằng mắt thường. Hoàn toàn không chứa các độc tố.
- Tạp chất: Đối với ngô hạt hoặc ngô mảnh, tạp chất (đất, cát, hạt cỏ dại, mày ngô) không được vượt quá 4%.
-	Kim loại nặng & Vi sinh vật: đạt giới hạn an toàn không gây độc hại hay rối loạn tiêu hóa cho động vật nuôi.
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
-	Yêu cầu đóng gói: theo yêu cầu, sản phẩm được đóng gói trong các bao bì sạch, bền và được khâu chắc chắn hoặc kín.
-	Nhãn mác: Mỗi lô hàng phải có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói, chỉ tiêu của sản phẩm.
5. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 500 kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	8.404
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	5
	Bột thóc
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Trạng thái: Đảm bảo sạch sẽ, không tạp chất, tơi mịn, không có nấm mốc.
-	Màu sắc: Vàng nhạt đến màu nâu nhạt đặc trưng.
2. Chỉ tiêu hóa học, dinh dưỡng
- Độ đạm (Protein) tối thiểu 7%
- Độ ẩm tối đa 14%
- Độ mịn: Lọt mắt sàng 1 li (tối thiểu 95%).
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh:
- Độc tố vi nấm: Không có nấm, mốc.
-	Kim loại nặng: Hàm lượng Cadmium, Chì và Asen nằm trong giới hạn cho phép đối với động vật gặm nhấm.
-	Tạp chất và vi sinh vật: Không được chứa độc tố, thuốc trừ sâu, còn trùng sống, lông/phân chuột, hoặc các chất gây hại khác
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
-	Yêu cầu đóng gói: theo yêu cầu
-	Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
5. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 300 kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	5.348
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	6
	Cám gạo
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Màu sắc: Có màu sắc tự nhiên của cám gạo (không bị xỉn màu hay pha lẫn tạp chất).
-	Mùi/Vị: Thơm đặc trưng của gạo cám gạo, không có mùi lạ, hôi thiu hay mùi ẩm mốc.
-	Trạng thái: Dạng bột mịn, tơi xốp, không bị vón cục hoặc xuất hiện các sợi nấm mốc
2. Chỉ tiêu dinh dưỡng, lý hoá
-	Độ đạm (Protein) tối thiểu 1%
-	Độ ẩm không quá 14%
-	Chất béo thô >= 10%
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh
-	Độc tố vi nấm: Không có nấm, mốc
-	Kim loại nặng: Hàm lượng Cadmium, Chì và Asen  nằm trong giới hạn cho phép đối với động vật gặm nhấm.
-	Tạp chất và vi sinh vật: Không chứa độc tố, thuốc trừ sâu, còn trùng sống, lông/phân chuột, hoặc các chất gây hại khác
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
-	đóng gói: theo yêu cầu
-	Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
5. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 250 kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	4.202
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	7
	Khô đỗ
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Trạng thái: Đảm bảo sạch sẽ, không có tạp chất, tơi mịn, không vón cục, không có nấm mốc.
2. Chỉ tiêu hóa học
-	Độ đạm (Protein) tối thiểu 45 %
-	Độ ẩm tối đa 11%
-	Chất xơ tối đa 4%
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh
-	Độc tố vi nấm: Không có nấm, mốc.
-	Kim loại nặng: Hàm lượng Cadmium, Chì và Asen  nằm trong giới hạn cho phép đối với động vật gặm nhấm.
-	Tạp chất và vi sinh vật: Không chứa độc tố, thuốc trừ sâu, còn trùng sống, lông/phân chuột, hoặc các chất gây hại khác
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
- đóng gói: theo yêu cầu
- Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
5. Giao hàng:
- Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 500 kg/tuần.
- Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	8.648
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	8
	CaCO3
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Trạng thái: Dạng bột mịn, tơi mịn, không có tạp chất, không vón cục và không có côn trùng/sâu mọt/vật thể lạ.
-	Màu sắc: màu trắng
2. Thành phần:
-	Hàm lượng CaCO3: Tối thiểu 98%
-	Hàm lượng Canxi (Ca) nguyên tố: ≥37%-40%
-	Độ ẩm dưới 1%
3. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
-	Yêu cầu đóng gói: theo yêu cầu, được đóng gói bằng vật liệu bền, kín, chống ẩm và chống ánh sáng trực tiếp để bảo vệ các hoạt chất sinh học không bị phân hủy
-	Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
4. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 13 kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	229
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	9
	MCP
	1. Chỉ tiêu cảm quan
- Trạng thái: Dạng bột mịn hạt nhỏ đồng nhất kích thước từ 0,2-1,2 mm, không tạp chất, tơi mịn, không có còn trùng/sâu mọt/vật thể lạ.
- Màu sắc: màu trắng đến trắng ngà
- Độ hòa tan: Tan phần lớn trong nước.
2. Chỉ tiêu hóa học
- Phốt pho tổng số tối thiểu 22%
- Hàm lượng Phốt pho hòa tan trong nước chiếm tối thiểu 85% trên tổng số phospho
- Hàm lượng canxi: Trong khoảng 13-18%
- Độ hòa tan: Tan nhanh và hoàn toàn trong nước
- Độ ẩm tối đa 4%
3. Chỉ tiêu tạp chất
- Asen (As): ≤10mg/kg (ppm).
- Chì (Pb): ≤15mg/kg (ppm) hoặc ≤20 mg/kg tùy theo quy định.
- Cadimi (Cd): ≤2mg/kg hoặc ≤3mg/kg
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
- Yêu cầu đóng gói: theo yêu cầu, được đóng gói bằng vật liệu bền, kín, chống ẩm và chống ánh sáng trực tiếp để bảo vệ các hoạt chất sinh học không bị phân hủy
- Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
5. Giao hàng:
- Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 11 kg/tuần.
- Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	191
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	10
	Premix
	1. Chỉ tiêu cảm quan
-	Trạng thái: Đảm bảo sạch sẽ, không có tạp chất, tơi mịn, không có nấm mốc và không vón cục.
-	Độ mịn: Cỡ hạt đồng đều để trộn đều vào thức ăn hỗn hợp
2. Hàm lượng vi chất được công bố
Vitamin A: 6,000 MIU
Vitamin D: 1,200 MIU
vitamin E: 14,000 GM
Vutamin K: 1,040 GM
Vitamin B1: 1,200 GM
Vitamin B2: 2,880 GM
Vitamin B6: 1,840 GM
Vitamin B12: 0,012 GM
Niacin: 20,000 GM
D-calpan: 6,000 GM
folic acid: 0,880 GM
biotin: 0,050 GM
iron: 16,000 GM
copper: 1,200 GM
manganese: 28,000 GM
Zinc: 24,000 GM
cobalt: 0,080 GM
iodine: 0,600 GM
elenium: 0,050 GM
-	Độ ẩm tối đa 4%
3. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bảo quản
-	Yêu cầu đóng gói: theo yêu cầu, được đóng gói bằng vật liệu bền, kín, chống ẩm và chống ánh sáng trực tiếp để bảo vệ các hoạt chất sinh học không bị phân hủy
-	Nhãn mác: Mỗi lô hàng có nhãn ghi rõ: Tên sản phẩm và trọng lượng đóng gói.
4. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 06 kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	95,5
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật

	11
	Thóc mầm
	1. Chỉ tiêu cảm quan
- Trạng thái: Hạt chắc, đồng đều, sạch sẽ, không có tạp chất, không có côn trùng/sâu mọt/vật thể lạ. 
- không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường.
- Chất lượng hạt: Thóc chắc mẩy, màng trấu nguyên vẹn, không bị sâu mọt hay lép lửng.
2. Chỉ tiêu lý, hóa học:
- Độ nảy mầm tối thiểu 90%.
- Màu sắc: Vàng rơm đến vàng nâu đặc trưng của thóc. Không bị biến màu do nấm mốc
- Tạp chất: Tỷ lệ lẫn tạp chất không quá 3%
- Độ sạch: Không lẫn hạt có đại, hạt bị sâu mọt hoặc hoá chất bảo quản
- Độ ẩm: dưới 14%
- Độ thuần: Thuần chủng kích thước và màu sắc hạt đồng đều, tỷ lệ lẫn tạp chất không quá 1-2%
3. Chỉ tiêu an toàn vệ sinh
- Vệ sinh: Không bị ẩm mốc, không lẫn tạp chất hoặc hóa chất bảo quản
- Không chứa kim loại nặng, chất độc hại.
- Không chứa Salmonella.
4. Quy định về đóng gói, nhãn mác, bao quản
-	Yêu cầu đóng gói: theo yêu cầu
5. Giao hàng:
-	Tiến độ giao hàng tuần, mỗi tuần giao không quá 50kg/tuần.
-	Hàng hoá khi giao có phiếu kết quả thử nghiệm COA kiểm định chỉ tiêu theo quy định của nhà sản xuất.
	Kg
	1.800
	Phiếu kiểm định/COA hoặc cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật




PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP
	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong HSYCCG

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Tài liệu chứng minh

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng:
	Trong vòng 3 năm trước đến thời điểm đề xuất chào giá, nhà cung cấp không có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ không hoàn thành do lỗi của nhà cung cấp
	Nhà cung cấp có văn bản cam kết gửi kèm

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế:
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu
	Có tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định

	3
	Kết quả hoạt động tài chính:
	Giá trị tài sản ròng trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương
	Báo cáo tài chính các năm 2023, 2024 và 2025 gửi kèm

	4
	Doanh thu bình quân hàng năm
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đề xuất chào giá của nhà cung cấp có giá trị tối thiểu bằng 1.335.310.000 đồng
	Báo cáo tài chính các năm 2023, 2024 và 2025 gửi kèm

	5
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự:
	Nhà cung cấp đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu hoặc nhà cung cấp chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu hoặc nhà cung cấp phụ trong khoảng thời gian 3 năm thời điểm đề xuất chào giá. Trong đó hợp đồng tương tự là:
· Có tính chất tương tự: là hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
· Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 445.104.000 đồng
	Bản sao hợp đồng tương tự và Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng (nếu có)



PHẦN 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CỦA HSĐXCG
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
HSĐXCG được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt. 
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để chấm điểm các tiêu chí sau: 
	STT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1. Phạm vi cung cấp của gói mua sắm

	1.1
	Khả năng cung cấp theo danh mục
	Đủ số lượng hàng hóa cho từng loại hàng hóa
	Số lượng từng loại hàng hóa ít hơn so với yêu cầu

	1.2
	Hàng mới 100%, được đóng gói và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Hàng mới 100%, được đóng gói và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc theo yêu của đóng gói của HSYCCG
	Hàng không mới 100%, hoặc không được đóng gói hoặc không được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc theo yêu của đóng gói của HSYCCG

	2. Thông số kỹ thuật của chi tiết của hàng hóa

	2.1
	Tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu tại HSYCCG
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	3.1
	Hàng hóa cung cấp đáp ứng theo tiến độ của HSYCCG
	cung cấp hàng hóa đáp ứng tiến độ của HSYCCG
	cung cấp hàng hóa không đáp ứng tiến độ của HSYCCG

	Kết luận
	Đánh giá
	Đạt (Tất cả các nội dung đều đạt)
	Không đạt (có 1 nội dung trong số các nội dung không đạt)



PHẦN 4: CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN
Mẫu số 01. Đơn chào giá 
Mẫu số 02. Bảng tổng hợp giá chào
Mẫu số 02 (a). Bảng giá chào của hàng hóa
Mẫu số 02 (b). Bảng giá chào cho các dịch vụ liên quan
Mẫu số 03. Hợp đồng tương tự do nhà cung cấp thực hiện
Mẫu số 04. Tình hình tài chính của nhà cung cấp
Mẫu số 01 
ĐƠN CHÀO GIÁ
Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn chào giá]
Tên gói mua sắm: Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đợt 5 năm 2026 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 tại Trung tâm CIMADE
Kính gửi: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào giá gói mua sắm ____[ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà cung cấp], cam kết thực hiện gói mua sắm ____[ghi tên gói mua sắm] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu chào giá với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với bảng tổng hợp giá chào kèm theo. 
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá chào với số tiền giảm giá là:___[ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền]. (nếu có)
Giá chào sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền]. (nếu có giảm giá)
Thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói mua sắm].
Chúng tôi cam kết:
1. Chỉ tham gia trong một Hồ sơ đề xuất chào giá này với tư cách là nhà cung cấp chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói mua sắm này.
4. Những thông tin kê khai trong Hồ sơ đề xuất chào giá là trung thực.
Nếu Hồ sơ đề xuất chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định trong hồ sơ yêu cầu chào giá.
Hồ sơ đề xuất chào giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ .
5. Các nội dung cam kết theo yêu cầu của HSYCCG bao gồm:
· Hàng hoá bàn giao không ẩm mốc, không có chất cấm, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại HSYCCG.
· Nhà cung cấp phải kiểm tra chất lượng đầu vào của hàng hoá bàn giao đáp ứng yêu cầu của HSYCCG.
· Nhà cung cấp cam kết khi bàn giao hàng hoá, bên mua sẽ đánh giá lại sản phẩm, thành phẩm sản xuất là thức ăn chăn nuôi chuột nhắt đáp ứng các chỉ tiêu quan trọng (Đạm 21-25%, Lipit 5-6%, Gluxit 30-40%, Xơ 5-7%, tỷ lệ Ca/P~ 2/1, Aflatoxin tổng số không có). Trường hợp sản phẩm, thành phẩm sản xuất là thức ăn chăn nuôi chuột nhắt không đáp ứng các chỉ tiêu nêu trên, nhà cung cấp cam kết thu hồi lô hàng đã giao và đổi, trả bằng lô hàng khác tương ứng, đpas ứng các yêu cầu.
· Yêu cầu về thời gian giao hàng: Trung tâm CIMADE thông báo số lượng hàng hóa cần giao theo từng đợt bằng điện thoại, thư điện tử hoặc văn bản; thời gian giao hàng thực hiện theo tiến độ được thống nhất trong hợp đồng.

	
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]









	Mẫu số 02
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO
	STT
	Nội dung
	Giá chào

	1
	Hàng hóa 
	(M)

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)

	
	Tổng cộng giá chào
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I)

	
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]






Mẫu số 02 (a)
BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời chào giá
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá chào
	Thành tiền
(Cột 4x6)

	1
	Hàng hóa thứ 1
	
	
	
	
	M1

	2
	Hàng hóa thứ 2
	
	
	
	
	M2

	
	….
	
	
	
	
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	Mn

	Tổng cộng giá chào của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)
	M=M1+M2+…+Mn



	
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 
Các cột (1), (2), (3), (4) Nhà cung cấp ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 1 - PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN; các cột (5), (6), (7) nhà cung cấp chào. 
Đơn giá chào tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu trong HSYCCG, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b). Khi tham gia chào giá, nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà cung cấp tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSĐXCG của nhà cung cấp sẽ bị loại.





Mẫu số 02 (b)
BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá chào
	Thành tiền
(Cột 3x7)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)
	(I)



	
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 
Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Phần 1 - PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN.
Các cột (7) và cột (8) do nhà cung cấp chào.


Mẫu số 03
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ CUNG CẤP THỰC HIỆN
___, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà cung cấp: _____[ghi tên đầy đủ của nhà cung cấp]
Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà cung cấp đảm nhiệm
	[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[ghi số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	Tên dự án:
	[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	 Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐXCG.

	1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin phù hợp]

	2. Về giá trị
	[ghi số tiền bằng VND]

	3. Về quy mô thực hiện
	[ghi quy mô theo hợp đồng]

	4. Các đặc tính khác
	[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]


Nhà cung cấp phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).

Mẫu số 04
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ CUNG CẤP(1)
Tên nhà cung cấp: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà cung cấp liên danh (nếu có):_________________________
	
	Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:



Thông tin từ Bảng cân đối kế toán
	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn
	
	
	

	Nợ ngắn hạn
	
	
	

	Vốn lưu động
	
	
	



Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh
	Tổng doanh thu
	
	
	

	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh(3)
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
Phản ánh tình hình tài chính của nhà cung cấp hoặc thành viên liên danh (nếu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà cung cấp hoặc thành viên liên danh.
Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.
Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà cung cấp đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán;
- Các tài liệu khác.


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà cung cấp liên danh thì từng thành viên của nhà cung cấp liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐXCG.
(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

